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THÔNG BÁO 
 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị Tổng kết   

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2023,  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024  

 

Ngày 05/01/2024, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí 

Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội 

nghị; cùng tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng 

chí Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; lãnh đạo các phòng chức năng, cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; các Trạm Y tế 

xã/phường/thị trấn; cùng đại biểu, lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

Công an tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Ninh; lãnh đạo Phòng Y tế các địa phương và các Bệnh viện tư nhân trên địa 

bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 

2023, nhận xét đánh giá của các phòng ban, đơn vị và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận Hội nghị như 

sau:  

Đồng chí Giám đốc đánh giá cao tính chủ động trong công tác chỉ đạo, điều 

hành của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chức năng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Với các cơ chế, chính sách đang dần được điều chỉnh phù hợp, cùng sự quan tâm, đầu 

tư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong suốt thời gian qua Ngành Y tế Quảng Ninh 

đã không ngừng nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố và phát triển từ y tế 

dự phòng đến y tế điều trị, từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu, và triển khai nhiều hoạt 

động thiết thực nhằm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả 

đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”. Trong bối cảnh các đơn vị y tế còn nhiều 

khó khăn nhưng toàn Ngành đã đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ đến thời điểm 

báo cáo: (1) Các chỉ tiêu về Y tế của tỉnh Quảng Ninh cơ bản đều đạt và vượt so với 

chỉ tiêu cả nước; (2) Tập trung đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng 

đảm bảo đồng bộ, hiện đại cho cả hệ thống y tế dự phòng, hệ thống khám chữa bệnh 

(Trong năm 2023, Ngành Y tế đã tích cực phối hợp các Sở, ngành báo cáo và triển 

khai xây mới, sửa chữa nhiều công trình y tế ); (3) Toàn Ngành tập trung nhân lực 

cho Công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiêt bị y tế, áp lực về cung ứng thuốc 

trong khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong năm 2023 - 2024 cơ bản được tháo 

gỡ; (4) Công tác quản lý tài chính khoa học, chặt chẽ, bám sát đơn vị và thực hiện 

đúng các quy định pháp luật; Ngành Y tế đã kiên trì nghiên cứu, phối hợp với Sở, 

ban, ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện tự chủ bệnh viện, tạo nguồn thu tài chính 

bền vững cho các cơ sở y tế, cơ bản đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên toàn Ngành 

trong khi nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị còn đứng trước nguy cơ không có tiền trả 

lương, phải cắt giảm nhân lực; (5) Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong lĩnh vực y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu hội 
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nhập; (6) Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nỗ lực tạo cơ chế chính sách 

cho cán bộ, nhân viên y tế kỳ vọng xây dựng đội ngũ nhân lực y tế bền vững và lớn 

mạnh; (7) Duy trì và đảm bảo các điều kiện để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh 

cho nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn 

giữa các bệnh viện trong tỉnh; (8) Toàn ngành đã đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ 

thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao; Đẩy mạnh hợp tác 

chuyên môn Y tế quốc tế nhằm theo kịp xu thế hội nhập và tranh thủ các nguồn hỗ 

trợ quốc tế cho các hoạt động y tế tỉnh nhà; (9) Triển khai có hiệu cả các hoạt động 

Y tế dự phòng, phòng chống dịch và nỗ lực tuyên truyền, triển khai công tác tiêm 

chủng mở rộng; (10) Tổ chức thành công các Chương trình, sự kiện chào mừng 60 

năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; triển khai những hoạt động có ý nghĩa thiết 

thực, tạo không khí thi đua sôi nổi của trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động trong các đơn vị y tế… 

Để đạt được những thành quả trên, đồng hành với sự nỗ lực, đoàn kết của tập 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, là sự quan tâm đầu tư, 

chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho 

Ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ: (1) Những năm qua, Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm 

bố trí nhiều nguồn lực cho sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế trong đó 

có kinh phí đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh phí phát triển khoa học kỹ 

thuật, kinh phí mua xe ô tô chuyên dụng, kinh phí xây mới nhiều công trình y tế lớn, 

sửa chữa nhiều công trình y tế xuống cấp…  (Năm 2022 là 130 tỷ, năm 2023 là 357 

tỷ, năm 2024 khoảng 500 tỷ); (2) Các đơn vị tự chủ 100% chi thường xuyên vẫn được 

cấp thêm kinh phí cho các hoạt động còn khó khăn, chưa tự chủ được kinh phí; (3) 

Phê duyệt 02 Nghị quyết lớn cho phát triển nguồn nhân lực (Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh); (4) Ban hành Kế hoạch trọng tâm về 

Chuyển đổi số y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030;.. và nhiều chỉ 

đạo khác liên quan các lĩnh vực chuyên môn của Ngành. 

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi và thành quả đạt được, Ngành Y tế còn 

nhiều tồn tại do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan: (1) Việc lập kế hoạch cấp 

ngân sách đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cũng như nâng cấp và 

sửa chữa cơ sở hạ tầng phải qua nhiều quy trình thẩm định phức tạp, lấy ý kiến của 

nhiều Sở, Ngành, địa phương, kinh phí cấp chia nhiều đợt, cận hạn dẫn đến thời gian 

giải ngân ngắn; (2) Lãnh đạo một số đơn vị chưa quyết liệt, quyết đoán và chưa bám 

sát trong công tác mua sắm, đấu thầu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân; (3) Việc triển khai 

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công 

lập theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ còn nhiều vướng 

mắc ảnh hướng đến tâm tư của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế; (4) Công tác tiêm 

chủng mở rộng còn chưa đạt chỉ tiêu (do địa bàn trải dài, địa hình phức tạp như miền 

núi, ven biển, hải đảo; dân số không tập trung; công tác phối hợp của BCĐ tiêm 

chủng mở rộng tại các địa phương chưa đảm bảo liên tục, hiệu quả; dịch vụ tiêm 

chủng tư nhân có phát triển nhưng chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị lớn …); 

(5) Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm chưa bao phủ được hết địa bàn, mô hình 

quản lý chưa thống nhất; công tác tổng hợp, báo cáo thống kê còn nhiều vướng mắc, 

bất cập do chưa có phần mềm triển khai đồng bộ (hiện tại Ngành y tế đang thống kê 

số liệu chuyên môn qua hơn 9 loại phần mềm khác nhau, thời điểm lấy số liệu khác 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2f2023%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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nhau; trong khi phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân còn đang chờ hướng dẫn của 

Bộ Y tế…);(6) Công tác Truyền thông Giáo dục sức khỏe cho tuyến cơ sở và việc tiếp 

cận truyền thông đến từng thôn, bản, xã, phường còn hạn chế, nhiều Website các đơn 

vị không cập nhập thông tin; (7) Tỷ lệ ứng dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ 

thống chính quyền điện tử tại các đơn vị y tế còn chưa cao...;  

Trong thời gian tới, Ngành Y tế còn đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức: 

(1) Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng xấu đến môi trường và sức khỏe con 

người; (2) Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do chiến tranh, xung đột; (3) Các 

mối nguy cơ tiềm ẩn về thực phẩm không đảm bảo chất lượng; (4) Cùng xu hướng 

toàn cầu hóa và Hội nhập quốc tế, dự báo tình hình y tế thế giới và Việt Nam ngày 

càng phức tạp (Việc tiêm vắc xin cho trẻ em đang có xu hướng bị đình trệ do sự e 

ngại tiêm vắc xin, do xung đột, chiến tranh… dẫn đến nguy cơ bùng phát các vụ dịch 

truyền nhiễm trên thế giới; Tình trạng kháng kháng sinh là một trong những mối đe 

dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu toàn cầu; Gánh nặng bệnh tật do các bệnh không 

lây nhiễm và tai nạn sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu không dự phòng và quản lý tốt…); 

(5) Các vướng mắc trong thực hiện và triển khai một loạt các Luật, chính sách mới 

(Luật Khám chữa bệnh; Luật Đấu thầu; Luật Dược …); (6) Khó khăn khi áp dụng 

mức lương cơ sở mới đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tăng nhưng Giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa tính 

đúng, tính đủ ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị; Việc trích lập đủ Quỹ cải cách 

tiền lương theo quy định…; (7) Kinh phí mua sắm cho công tác Phòng chống dịch từ 

năm 2020 vẫn chưa được giải quyết trong khi tình hình dịch COVID-19 đã dần ổn 

định; (8) Chuyển đổi vị trí Kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính kế toán tại các 

đơn vị y tế trực thuộc theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 

Phủ ; (9) Chuẩn bị lộ trình chuyển Trung tâm y tế tuyến huyện về địa phương quản 

lý; … 

Nắm được tình hình xu thế y tế thế giới và các khó khăn chung của Ngành y tế 

Việt Nam, tận dung tối đa những điều kiện thuận lợi từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Giám đốc Sở Y tế yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2024 đã đề ra tại Báo cáo số 5550/BC-SYT ngày 29/12/2023 của Sở Y tế, đồng 

thời tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

Thứ nhất: (1) Khẩn trương triển khai các hoạt động tổ chức Tết Giáp Thìn 

năm 2024 theo Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(Chương trình Thăm tặng quà tết, Lễ hội mùa xuân; Chăm lo, đảm bảo đời sống cán 

bộ, nhân viên y tế;  Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống 

dịch, công tác y tế, đảm bảo an toàn người bệnh dịp tết Giáp Thìn; Đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ…); (2) Phát động Thi đua chào mừng 94 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 69 năm ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024). 

Thứ hai: (1) Giao chỉ tiêu thu hút bác sĩ cho các đơn vị y tế nhằm triển khai có 

hiệu quả chính sách thu hút bác sỹ làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2025 theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND; (2) Giám đốc các đơn vị y tế 

xây dựng Kế hoạch tuyển dụng và lộ trình đào tạo nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả 

hai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 
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09/12/2022 và Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh), định kỳ báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về kết quả 

triển khai tuyển dụng và đào tạo. 

Thứ ba: (1) Tập trung hoàn thiện xây dựng các Dự án, Đề án triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 

2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 16/10/2023 

của UBND tỉnh, sớm báo cáo UBND tỉnh xin cấp bổ sung kinh phí trong năm 2024 

nhằm kịp thời triển khai lộ trình Chuyển đổi số giai đoạn tiếp theo; (2) Tham mưu 

Lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường công tác Chuyển đổi số lĩnh 

vực dự phòng (An toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, kiểm soát và phòng chống bệnh 

không lây nhiễm). 

Thứ tư: (1) Tích cực phối hợp các Sở, ban, ngành báo cáo Ủy ban nhân dân 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sớm đảm bảo nguồn 

thu ổn định cho các đơn vị y tế; (2) Phân bổ kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng và mua 

sắm trang thiết bị từ nguồn chi thường xuyên năm 2024 (giai đoạn 1) ngay sau khi 

được UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhằm tiếp tục nâng tầm Cơ sở hạ tầng các đơn vị 

y tế trên địa bàn tỉnh;  

Thứ năm: (1) Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đấu thầu tập trung danh mục thuốc 

năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đảm bảo bám sát các quy định hiện hành; (2) 

Đồng thời chủ động phương án dự trù đủ thuốc phục vụ điều trị cho các giai đoạn 

liền kề, không để xảy ra thiếu thuốc cục bộ; (3) Củng cố tổ chức, bổ sung nhân lực 

cho công tác dược lâm sàng đảm bảo hoạt động có hiệu quả; (4) Rà soát, tổ chức tập 

huấn chuyên môn, nghiệp vụ về dược cho cán bộ phụ trách công tác dược của y tế cơ 

sở (Trong đó chú trọng tập huấn nâng cao công tác quản lý: nhóm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt, vắc xin tiêm chủng, thuốc bảo hiểm y tế chi trả, thuốc nguồn dịch vụ 

công do ngân sách Nhà nước chi trả...) 

Thứ sáu: Tập trung rà soát toàn bộ tài sản thuộc các Trung tâm y tế tuyến 

huyện, trạm y tế xã; Báo cáo phương án thanh lý tài sản hư hỏng, điều chuyển tài sản 

còn sử dụng được một cách hợp lý giữa các đơn vị nhằm chuẩn bị đầy đủ điều kiện 

trước khi triển khai chuyển Trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 99/2023/QH15 

ngày 24/6/2023 của Quốc hội về việc giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và 

sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Chỉ thị 25-CT/TW ngày 

25/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao 

chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. 

Thứ bảy: (1) Nghiên cứu và triển khai Luật Khám chữa bệnh, Nghị định 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ, Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế triển khai Luật Khám chữa bệnh (Hướng dẫn triển khai cấp 

Giấy phép hành nghề và Phê duyệt Danh mục kỹ thuật và cấp Giấy phép hoạt động 

cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn bảo đảm duy trì hoạt động thường quy);  

(2) Đào tạo, nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu và cấp cứu ngoại viện nhằm phát huy 

hiệu quả đầu tư xe ô tô cứu thương toàn ngành; Tham mưu xây dựng Mô hình Trung 
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tâm thông tin điều hành cấp cứu; (3) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật 

chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đẩy nhanh tiến độ 

triển khai hoạt động hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người, từng bước đưa Chương 

trình hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người trở thành hoạt động thường quy của đơn vị; 

(4) Tăng cường tính chủ động trong hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò hoạt động 

của các Hội chuyên khoa sâu trong phổ biến, cập nhập các kiến thức, công nghệ và 

kỹ thuật mới; (5) Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban 

Bí thư “Về tăng cưởng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (Kế 

hoạch số 280-KH/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trong năm 2023); (4) Tích cực 

phối hơp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả công tác y tế học đường và công 

tác phòng, chống ma túy trường học; (5) Tham mưu Phương án phòng chống và quản 

lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng; Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra cơ sở lao động về vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

Thứ tám: (1) Triển khai thực hiện Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo ổn định quyền lợi người lao động (khi bãi bỏ Nghị 

quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh); (2) Yêu cầu các đơn vị rà soát 

lại toàn bộ các hạng mục chi, tham khảo thêm các đơn vị cùng tuyến để xây dựng kế 

hoạch tăng thu, tiết kiệm chi phù hợp, đảm bảo tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên, 

người lao động; (3) Tăng cường các phong trào thể thao, văn nghệ nâng cao đời sống 

tinh thần, sức khỏe cho nhân viên. 

Thứ chín: (1) Công đoàn Ngành Y tế triển khai tổ chức hiệu quả Kế hoạch 

“Vận động, ủng hộ nguồn kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ, xây mới, sửa chữa nhà ở cho 

đoàn viên, người lao động ngành Y tế Quảng Ninh có hoàn cảnh khó khăn năm 2024” 

cho đoàn viên và người lao động ngành Y tế Quảng Ninh; (2) Rà soát các điều kiện, 

tiêu chí đảm bảo không bỏ sót đoàn viên, người lao động thực sự cần hỗ trợ; (3) Tham 

mưu ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ 

từ CBCCVC, NLĐ ngành Y tế Quảng Ninh đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng 

chí Giám đốc Sở Y tế. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu để tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- GĐ, các PGĐ SYT (báo cáo);     

- Ban BVCSSKCB, Trường CĐY;                                                                         

- BV VN-TĐ Uông Bí; TTYT than 

KV Mạo Khê;  

- PYT các địa phương; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các phòng chức năng SYT;   

- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, VP02.                                                                                            

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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